
                       

                     
 

  n  n s : 420/2020/DS-ST 

    : 30/9/2020 

  v :  r n     p   p   n  t n   n  

 Ộ G     XÃ  Ộ    Ủ  G Ĩ  V Ệ      

Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

  Ớ   Ộ G     XÃ  Ộ    Ủ  G Ĩ  V Ệ      

                                             

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n     n   u    n     n  

 Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà   u  n       m 

2. Ông  o n    n  Đ n  

- Thư ký phiên tòa:  n   rần   ọ   u ền –     ký  ủ   ò   n n ân  ân 

Quận 8, Thành p            n . 

-   i  i n Vi n ki m s t nh n   n  u n    Thành ph  Hồ  h   inh 

th m gi  phiên t  :       n         n     n –    m s t v  n. 

Ngày 30 tháng 9 n m 2020 tạ  tr  sở  ò   n n ân  ân Quận 8, xét xử s  

t ẩm  ôn  k    v   n t   lý s  411/2019/TLST-DS, ngày 12 tháng 8 n m 2019, 

về “ ranh    p   p   n  t n   n ” t eo Qu ết   n      v   n r  xét xử s  

194/2020 QĐXXS -DS ngày 20/8/2020 v  Qu ết   n   oãn p   n tò  s  

157/2020 QĐS -  GĐ n    14/9/2020,   ữ         n  sự: 

1. Nguyên đơn:   ân   n      n  mạ   ổ p ần A. 

 r  sở:  ầu 8, 266-268   ờn   , P  ờn   , Quận  ,    n  p          

Minh; 

  i di n hợp pháp của nguyên đơn: Ông Mai N; S n  n m 1995;   eo 

v n   n ủ  qu ền s  509/2020/GUQ-CNQ5 n    17/9/2020 

2.    đơn:  n   rần   ế H, s n  n m 1986; 

       tr : S  182 11   ờn   , P  ờn   , Quận G,    n  p          

Minh; 

 Ộ     G VỤ   : 

 ạ    n k ở  k ện  ề n    11/7/2019  ùn      t   l ệu   ứn   ứ tron     

s , n u  n   n Ngân hàng     n  mạ   ổ p ần A (Gọ  tắt l    ân   n  A) 

thông qua n  ờ   ạ    ện   p p  p trình bày: 

     30 9 2016, ôn   rần   ế H  ó ký vớ    ân   n  A   p   n  sử 

  n    ẻ t n   n  (Bao   m       ề n      p t ẻ t n   n  k  m   p   n  v  



 

2 

 

  n   ều k o n v    ều k ện p  t   n  sử   n  t ẻ t n   n   ủ  n ân   n  – các 

t   l ệu n         ọ    un  l    p   n ).   n  ứ t u n ập t ự  tạ , tìn   ìn  t   

   n  v   ề n     ủ  ôn   rần   ế H, Ngân hàng A  ã   n  ý   p t ẻ t n   n  

Visa Credit Gold 472075-6775 vớ   ạn mứ  sử   n  l  50.000.000   n  vớ  

m        t  u  ùn     n ân. . 

S u k          p   ẻ t n   n , ôn   rần   ế H  ã t ự    ện        o 

     t ẻ t n   n    s   re  t Gol  472075-6775 vớ  tổn  s  t ền l  246.179.000 

  n .  ron  qu  trìn  sử   n  t ẻ, từ n    k     oạt t ẻ  ến n   ôn   rần   ế 

H  ã t  n  to n (Theo t ứ tự t  n  to n   n  ứ t eo Đ ều 20  ủ    n Đ ều 

k o n v    ều k ện p  t   n  sử   n  t ẻ t n   n   ủ    ân   n )   o   ân 

  n  s  t ền 202.500.000   n . 

   từ n    30 6 2017, ôn   rần   ế H k ôn  t ếp t   t  n  to n n  t ẻ 

t n   n   ã sử   n    o   ân   n .   ân   n  n  ều lần mờ  l n l m v ệ ,  ử  

t ôn    o n ắ  n ở n  n  ôn  H vẫn k ôn  l  n lạ  vớ    ân   n  v  k ôn   ó 

t  ện     tr  n .     vậ , ôn   rần   ế H  ã v  p ạm n  ĩ  v  t  n  to n     

vớ    ân   n  (Đ ều 2  ủ    n Đ ều k o n v    ều k ện sử   n  t ẻ t n   n  

 ủ    ân   n ).   ân   n   ã    m  ứt qu ền sử   n  t ẻ  ủ  ôn   rần   ế H 

    vớ  t ẻ t n   n    s   re  t Gol  472075-6775 n    14 8 2017 v    u  n 

to n  ộ    n   òn t  ếu s n  n  qu   ạn (Đ ều 23  ủ    n Đ ều k o n v    ều 

k ện sử   n  t ẻ t n   n   ủ    ân   n ). 

Do ông H v  p ạm n  ĩ  v  t  n  to n n ,   ân   n  A k ở  k ện ông 

 rần   ế H      u  ầu: 

 uộ  ông  rần   ế H thanh toán n    một lần   o   ân   n  A tổn  s  

t ền tạm t n   ến n    30/9/2020 là: 127.476.301   n , tron   ó: N  g c: 

58.523.653   n ;    lã : 68.952.648   n  

 uộ   rần   ế H t  n  to n p ần n  lã  phát sinh theo qu    n  tạ    p 

  n  t n   n   ã ký k  từ sau ngày 30/9/2020   o  ến k   t  n  to n xon  

k o n n ; 

  ron  qu  trìn       qu ết v   n,  ò   n  ã tr ệu tập   p lệ      n – ông 

 rần   ế H  ến  ò   n    tự k   ,  ò       v  t  m     p   n tò  n  n  ông H 

k ôn   ến  ò   n t eo      tr ệu tập m  k ôn   ó lý  o    n    n , ông H  ũn  

k ôn   ó   t kỳ v n   n n o p  n         vớ    u  ầu k ở  k ện  ủ    ân   n  

A.  o  ó,  ò   n k ôn  t   t u t ập      lờ  k     ủ  ông H. 

T i phiên tòa, 
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   ờ   ạ    ện t eo ủ  qu ền  ủ  n u  n   n vẫn   ữ n u  n   u  ầu 

k ở  k ện,  ề n     o   n    p n ận to n  ộ   u  ầu k ở  k ện  ủ  n u  n   n: 

 uộ  ôn   rần   ế H thanh toán n    một lần   o   ân   n  A tổn  s  

t ền tạm t n   ến n    30/9/2020 là: 127.476.301   n , tron   ó: N  g c: 

58.523.653   n ;    lã : 68.952.648   n  

 uộ   rần   ế H t  n  to n p ần n  lã  phát sinh theo qu    n  tạ    p 

  n  t n   n   ã ký k  từ sau ngày 30/9/2020   o  ến k   t  n  to n xon  

k o n n ; 

     n – ôn   rần   ế H vắn  mặt lần t ứ     k ôn   ó lý  o. 

Đạ    ện   ện k  m s t n ân  ân Quận 8 p  t    u ý k ến: Qu  k  m s t 

v ệ       qu ết v   n từ k   t   lý  ến tr ớ  k   xét xử t    rằn : 

-  ề t  t n :   ẩm p  n  ã    p   n    n  qu    n  tạ  Đ ều 48  ộ luật 

t  t n   ân sự  tron  qu  trìn       qu ết v   n.  ạ  p   n tò ,  ộ    n  xét xử  ã 

t ự    ện   n  qu    n   ủ   ộ luật t  t n   ân sự về p   n tò  s  t ẩm.  ề 

t ờ   ạn      qu ết v   n        m   o t eo qu    n   ủ  p  p luật. Nguyên 

  n  ã t ự    ện   n  qu    n  tạ      Đ ều 70, 71, 234  ộ luật t  t n   ân sự. 

     n      t ự    ện   n  qu    n  tạ      Đ ều 70, 72, 234  ộ luật t  t n  

dân. 

-  ề nộ   un : Đề n     ộ    n  xét xử   n  ứ v o     Đ ều 280, 466, 

468 v  688  ộ luật  ân sự n m 2015; Đ ều 91, 95  uật     tổ   ứ  t n   n  

tu  n    p n ận to n  ộ   u  ầu  ủ  Ngân hàng     n  mạ   ổ p ần Sài Gòn 

    n    n. 

     ĐỊ    Ủ        : 

S u k   n    n  ứu     t   l ệu  ó tron     s  v   n      t ẩm tr  tạ  

phiên tòa, lờ  trìn       ủ   ạ    ện n u  n   n, lờ  p  t    u ý k ến  ủ   ạ  

  ện   ện k  m s t,  ộ    n  xét xử n ận   n : 

[1]  ề qu n  ệ tr n     p v  t ẩm qu ền      qu ết v   n:  

Ngân hàng A k ở  k ện ôn   rần   ế H   u  ầu tr  n      v  lã  t eo 

  p   n  t n   n   ã ký kết, x     n   â  l  v   n  ân sự về “ r n     p   p 

  n  t n   n ”. Do      n – ôn   rần   ế H  ó   n  ký  ộ k ẩu tạ  Quận 8 v  

tron     s  t n   n  ôn  H  ũn  ký x   n ận         tạ  S  182 11   ờn   , 

P  ờn   , Quận G,    n  p            n .  ặ   ù t eo x   m n   ủ   ôn  

 n P  ờn   , Quận G     n ận   ện ôn  H k ôn  t ự  tế    n   tạ      p   n . 

Đ n  t ờ ,  ò   n  ã   u  ầu n u  n   n  un    p          ủ       n n  n  

n u  n   n k ôn  t     ết      n   ở k     ủ       n n n v   n t uộ  t ẩm 
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qu ền      qu ết  ủ   ò   n n ân  ân Quận 8,    n  p            n  t eo 

qu    n  tạ    o n 3 Đ ều 26,    m     o n 1 Đ ều 35, Đ ều 36,    m     o n 

1 Đ ều 39  ủ   ộ luật t  t n   ân sự.  

[2]  ề t ủ t   t  t n : 

     n – ôn   rần   ế H,  ò   n  ã tr ệu tập t  m     p   n tò    p lệ 

lần t ứ     n  n  ông H vắn  mặt k ôn   ó lý  o.   n  ứ    m     o n 2 Đ ều 

227,   o n 3 Đ ều 228  ộ luật t  t n   ân sự,  ò   n t ến   n  mở p   n tò  

xét xử vắn  mặt ông H. 

[3]  ề   u  ầu  ủ     n  sự: 

Xét,   p   n  t n   n       ký kết   ữ    ân   n  A vớ  ông  rần   ế 

H l   o n to n tự n u ện, nộ   un    p   n  k ôn  tr   p  p luật v   ạo  ứ  xã 

 ộ  n n   p   n   ó   ệu lự  p  p luật. 

 n   rần   ế H  ã t ự    ện        o      t ẻ t n   n    s   re  t Gol  

472075-6775 vớ  tổn  s  t ền l  246.179.000   n .  ron  qu  trìn  sử   n  t ẻ, 

từ n    k     oạt t ẻ  ến n   ôn   rần   ế H  ã t  n  to n (  eo t ứ tự t  n  

to n   n  ứ t eo Đ ều 20  ủ    n Đ ều k o n v    ều k ện p  t   n  sử   n  

t ẻ t n   n   ủ    ân   n )   o   ân   n  s  t ền 202.500.000   n . Qu  trìn  

t ự    ện   p   n ,      n k ôn  t ự    ện   n  t    t uận về v ệ  tr  n     , 

n  lã    o   ân   n  l  v  p ạm n  ĩ  v  tr  n   ủ    n v   t eo qu    n  p  p 

luật v  t    t uận  ã ký tạ    p   n  t n   n .   n   ến n    30/9/2020, ông 

 rần   ế H  òn n    ân   n  A s  t ền l : 127.476.301   n , tron   ó n     : 

58.523.653   n ;    lã : 68.952.648   n  l   ó   n  ứ n n  ộ    n  xét xử 

   p n ận. 

Đ   vớ       n:  ron  qu  trìn       qu ết v   n,  ò   n  ã tr ệu tập  ến 

 ò   n    tự k   ,  ò       v  t  m     p   n tò  n  n       n k ôn   ến  ò  

 n t eo      tr ệu tập m  k ôn   ó lý  o    n    n  v   ũn  k ôn   ó   t kỳ 

v n   n n o p  n         vớ    u  ầu k ở  k ện  ủ    ân   n  A. Đ ều n   xem 

n        n  ã từ    qu ền v  k ôn  t ự    ện n  ĩ  v  t  m     t  t n  tạ   ò  

 n      o vệ qu ền l    ủ  mìn . 

 4  Qu n    m      qu ết v   n  ủ    ện k  m s t n ân  ân Quận 8 p ù 

  p vớ  n ận   n   ủ   ộ    n  xét xử n n  ó   n  ứ       p n ận. 

[5]  ề  n p    ân sự s  t ẩm:  

 -   u  ầu  ủ  n u  n   n         p n ận to n  ộ n n      n – ôn   rần 

  ế H p       u to n  ộ  n p    ân sự s  t ẩm t eo qu    n  tạ    o n 2 Đ ều 

26      qu ết s  326 2016 U   Q 14 n    30 12 2016  ủ  Ủ    n    ờn  v  

Qu    ộ  k ó  14 về  n p  , lệ p    ò   n.    t   s  t ền  n p    ân sự s  t ẩm 
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ôn   rần   ế H p       u l : 127.476.301   n  x 5% = 6.373.815   n  (Sáu 

tr ệu    tr m     m       n  ìn t m tr m m ờ  l m   n ). 

-   ân   n  A không p       u  n p    ân sự s  t ẩm n n       o n tr  lạ  

s  t ền tạm ứn   n p    ã nộp. 

Vì các lẽ trên, 

  YẾ  ĐỊ  : 

  n  ứ v o:   o n 3 Đ ều 26,    m     o n 1 Đ ều 35, Đ ều 36,    m   

  o n 1 Đ ều 39,    m     o n 2 Đ ều 227,   o n 1,   o n 3 Đ ều 228, Đ ều 

271,   o n 1 Đ ều 273  ủ   ộ luật t  t n   ân sự s  92/2015/QH13; 

 p   n : 

-     Đ ều 280, 351, 357,   o n 2 Đ ều 468 v  Đ ều 688  ộ luật  ân sự 

s  91 2015 Q 13; 

- Đ ều 91, Đ ều 95  uật     tổ   ứ  t n   n  s  47 2010 Q 12; 

-      qu ết 01 2019  Q- Đ P n    11 01 2019  ủ   ộ    n    ẩm 

p  n  o   n n ân  ân t     o; 

-   o n 2 Đ ều 26      qu ết s  326 2016 U   Q 14 n    30 12 2016 về 

 n p  , lệ p    ò   n.  

 u  n xử:  

 1.    p n ận to n  ộ   u  ầu k ở  k ện  ủ  n u  n   n. 

  uộ  ôn   rần   ế H p     ó n  ĩ  v  t  n  to n   o Ngân hàng 

    n  mạ   ổ p ần A s  t ền v   n      v  t ền lã  t n   ến n    30/9 2020 l   

127.476.301  ( ột tr m     m        tr ệu   n tr m     m    s u n  ìn    

tr m l n  một   n ), tron   ó:       : 58.523.653  (  m m    t m tr ệu n m 

tr m     m       n  ìn s u tr m n m m         n );    lã : 68.952.648  (Sáu 

m    t m tr ệu    n tr m n m m        n  ìn s u tr m   n m    t m   n ). 

  n   rần   ế H  òn p    t ếp t      u tr    n  ệm t  n  to n k o n lã  

p  t s n  từ s u n    30/9 2020   o  ến k   tr   ứt n  v   t eo lã  su t qu  

  n  tạ    p   n   ã      x   lập   ữ    ân   n      n  mạ   ổ p ần A và 

ôn   rần   ế H. 

  ệ  t  n  to n t ền      t ự    ện tạ     qu n t     n   n  ân sự  ó 

t ẩm qu ền một lần n    s u k     n  n  ó   ệu lự  p  p luật. 

 2.  ề  n p    ân sự s  t ẩm:  

2.1.  n   rần   ế H p       u  n p    ân sự s  t ẩm l  6.373.815  (Sáu 

tr ệu    tr m     m       n  ìn t m tr m m ờ  l m   n ).  ộp tạ     qu n     

  n   n  ân sự  ó t ẩm qu ền. 
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2.2.  o n tr  lạ    o Ngân hàng     n  mạ   ổ p ần A s  t ền tạm ứn  

 n p    ã nộp l  2.426.000  (    tr ệu   n tr m     m    s u n  ìn   n ) theo 

   n l   t u t ền s  0012141 ngày 06/8/2019  ủ                n   n  ân sự 

Quận 8.       n  tạ     qu n       n   n  ân sự  ó t ẩm qu ền. 

3.  ề qu ền k  n    o: Ngân hàng     n  mạ   ổ p ần A      qu ền 

k  n    o tron  t ờ   ạn 15 (  ờ  l m) ngày, k  từ n    tu  n  n. Ông  rần   ế 

H      qu ền k  n    o tron  t ờ   ạn 15 (  ờ  l m) ngày, k  từ n    n ận 

       n  n  oặ    n  n      n  m  ết. 

 r ờn    p   n  n, qu ết   n       t     n  t eo Đ ều 2  uật       n  

 n  ân sự t ì n  ờ       t     n   n  ân sự;    ờ  pH t     n   n  ân sự  ó 

qu ền t    t uận t     n   n, qu ền   u  ầu t     n   n, tự n u ện t     n   n 

 oặ       ỡn    ế t     n  t eo     Đ ều 6, 7, v  9  uật       n   n  ân sự; 

  ờ    ệu t     n   n      t ự    ện t eo qu    n  tạ  Đ ều 30  uật       n  án 

 ân sự. . 

 

 

Nơi nh n: 

-        n  sự; 

-         THADS Q.8; 

- VKSND Q.8; 

- TAND TP.HCM; 

-   u:   ,    s  v   n.  

     Ộ  Đ  G X   X          

          –   Ủ               

(đã ký) 

   n        nh  h nh 

 


